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I. TRẮC NGHIỆM
Ôn tập các bài:
Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình dòng họ  
Bài 2: Yêu thương con người
Bài 3: Siêng năng, kiên trì
Bài 4: Tôn trọng sự thật
Bài 5: Tự lập
Bài 6: Tự nhận thức bản thân
Câu 1: Quan tâm, chăm sóc, tôn trọng ông bà, bố mẹ là thể hiện truyền thống 
A. Hiếu học.      B. Hiếu thảo.      C. Nhân nghĩa.      D. Đoàn kết.
[bookmark: _Hlk117234262]Câu 2: Biểu hiện của lòng yêu thương con người?
A. Chỉ cần yêu thương những người trong gia đình, dòng họ của mình.
B. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu.
C. Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện của trường, và của lớp.
D. Giúp đỡ người khác, hy vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình
Câu 3: “ Quan tâm, giúp đỡ người khác, làm những điều tốt đẹp cho người khác, nhất là những người gặp khó khăn hoạn nạn” là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Yêu thương con người.
B. Tôn trọng người khác.
C. Đoàn kết, tương trợ.
D. Khoan dung.
Câu 4: Siêng năng là 
A. Tích cực chủ động trong công việc.            
B. Say mê nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo.
C. Sự quyết tâm làm việc đến cùng.                
D. Cần cù, tự giác, miệt mài làm việc thường xuyên, đều đặn 
Câu 5: Một trong những biểu hiện cơ bản của người tôn trọng sự thật là:
A. Sống ngay thẳng.
B. Sống phóng túng.
C. Sống khiêm tốn.
D. Sống tự tại.
Câu 6: Thật thà là một trong những biểu hiện của đức tính:
A. Tôn trọng sự thật.
B. Tôn trọng pháp luật.
C. Tôn trọng lẽ phải.
D. Tôn trọng chữ tín.
Câu 7: Tôn trọng sự thật là:
A. Suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật, bảo vệ sự thật.
B. Suy nghĩ và nói  theo đúng sự thật, bảo vệ sự thật.
C. Nói và làm theo đúng sự thật, bảo vệ sự thật.
D. Suy nghĩ và làm theo đúng sự thật, bảo vệ sự thật.
Câu 8: Biểu hiện của tôn trọng sự thật là?
A. Dám chỉ ra việc làm sai của người khác.
B. Dám nhận lỗi thay cho bạn.
C. Dám bênh vực người yếu thế.
D. Dám chống lại kẻ ác.
Câu 9: Biểu hiện của không tôn trọng sự thật là?
A. Không dám chỉ ra việc làm sai của người khác.
B. Không dám nhận lỗi thay cho bạn.
C. Không dám chống lại kẻ ác.
D. Không dám bênh vực người yếu thế.
Câu 10: Tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng” thể hiện điều gì gì?
A. Tôn trọng sự thật
B. Tôn trọng lẽ phải
C. Tôn trọng thực tế
D. Tôn trọng khách quan
Câu 11: Sau khi học xong bài Tôn trọng sự thật: N cho rằng sống trung thực dễ bị thiệt thòi trong cuộc sống. M thì nói người tính nết thật thà đi đâu cũng được người ta tin tưởng. L thì nêu quan điểm chỉ nên nói nhưng sự thật với bố mẹ, thầy cô còn những người khác thì không. Trong khi H khẳng định bất cứ xã hội nào, con người cũng cần có đức tính trung thực. Theo em, ai đúng, ai sai?
A. M, H đúng N, L sai.
B. N, M đúng L, H sai.
C. L, H đúng NM sai.
D. N, L đúng M, H sai.
Câu 12: Vốn nổi tiếng bán bánh chưng ngon, ngày Tết nhà bà Tân rất đắt hàng. Mới 9 giờ sáng 30 Tết, nhà bà đã hết bánh chưng để bán mà khách hỏi mua vẫn rất nhiều. Bà Tân chợt nảy ra ý định vào chợ mua bánh rồi mang về bán ở cửa hàng nhà mình vì bà cho rằng: "Cả năm có mấy ngày Tết - cơ hội kiếm tiền mà lại bỏ qua thì thật là dại". Em có đồng tình với suy nghĩ và việc làm của bà Tân không? Vì sao?
A. Không. Vì đó là suy nghĩ và hành vi lừa dối khách hàng, rất đáng bị phê phán.
B. Đồng tình. Vì như vậy sẽ có lợi cho cả bà Tân và khách hàng.
C. Đồng tình. Vì như vậy mới có kịp đủ bánh để bán cho khách lại có thêm thu nhập.
D. Không. Vì đó là suy nghĩ và hành vi gây ảnh hưởng đến uy tín của bà Tân.
Câu 13: Em và Minh cùng đi bọc. Trên đường đi Minh rẽ vào cửa hàng đồ chơi điện tử nên đến lớp muộn, nhưng Minh bảo với cô giáo là bị hỏng xe giữa đường. Trong trường hợp này em sẽ làm gì?
A. Khuyên Minh nên nói thật và xin lỗi cô giáo. 
B. Mặc kệ Minh vì không liên quan đến mình.
C. Đứng ra làm chứng cho lời nói của Minh.
D. Nói thẳng với cô giáo là Minh nói dối.
Câu 14: Giờ ra chơi, em thấy Nam ném đá làm vỡ kính lớp học. Nhưng khi thầy giáo hỏi ai làm vỡ kinh, Nam vội trả lời: “Thưa thầy, em thấy có một bạn ném đá vào cửa kính lớp học rồi chạy đi ạ!”. Trong tình huống này em sẽ xử lí thế nào?
A. Khuyên bạn nhận lỗi và phản ánh sự thật với thầy giáo.
B. Xác nhận câu trả lời của Nam để bạn khỏi bị phạt.
C. Nói thẳng trước lớp là Nam làm vỡ kính.
D. Im lặng coi như không biết.
Câu 15: Tự lập là gì?
A. Tự lập là chủ động, tự giác làm các công việc bằng khả năng, sức lực của mình.
B. Tự lập là làm các công việc của mình khi được người khác nhắc nhở.
C. Tự lập là tự làm bài tập của mình
D. Tự lập là tự làm việc của mình không giúp đỡ ai.
Câu 16: Biểu hiện của tự lập là:
A. Tự suy nghĩ, tự thực hiện, tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
B Tự suy nghĩ, tự ý làm những gì mình thích.
C. Tự suy nghĩ, tự hành động không cần người khác góp ý. 
D. Luôn tự cho là mình giỏi nên không bao giờ nghe người khác góp ý.
Câu 17: Hành vi nào dưới đây là biểu hiện trái với biết tự chăm sóc và rèn luyện thân thể?
A. Ăn mặc phong phanh khi trời lạnh.
B. Súc miệng nước muối mỗi sáng.
C. Luyện tập thể dục hằng ngày.
D. Ăn uống điều độ, giữ gìn quần áo sạch sẽ.
Câu 18: Tự lập sẽ giúp chúng ta:
A. Tự tin, có bản lĩnh cá nhân, dễ thành công trong cuộc sống.
B. Tự tin, khỏe mạnh, vui vẻ, yêu đời.
C. Tự tin, khỏe mạnh, giàu có.
D. Tự tin, giàu có.
Câu 19: Biết sắp xếp công việc hàng ngày, hàng tuần một cách hợp lý là biểu hiện của người có tính?
A. Tự lập
B. Tiết kiệm.
C. Trung thực.
D. Chăm chỉ
Câu 20: Đối lập với tự lập là:
A. Ỷ lại.
B. Tự tin.
C. Ích kỉ.
D. Tự chủ.
Câu 21: Tự làm, tự giải quyết công việc, tự lo liệu, tạo dựng cuộc sống cho mình được gọi là?
A. Tự lập.
B. Trung thành.
C. Trung thực.
D. Tiết kiệm.
Câu 22: Hoa đã học lớp 6 nhưng sáng nào đi học mẹ cũng phải chải tóc cho. Việc làm của Hoa là:
A. Chưa có tính tự lập.
B. Chưa tiết kiệm.
C. Chưa trung thực.
D. Chưa lễ độ.
Câu 23: Nói về tính tự lập, em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Tự lập sẽ giúp ta trưởng thành hơn.
B. Tự lập sẽ khiến ta mệt mỏi.
C. Tự lập làm cho ta bị gò bó.
D. Tự lập làm cho ta thấy khó chịu.
Câu 24: Nói về tự lập, em đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Tự lập là đức tính cần có và cần thiết ở mỗi người.
B. Tự lập làm cho chúng ta thấy khó chịu.
C. Tự lập không mang lại điều gì tốt đẹp cho cuộc sống cả.
D. Tự lập làm cho con người trở nên ích kỉ.
Câu 25: Trường hợp nào sau đây thể hiện đức tính tự lập?
A. Chỉ nhờ đến sự giúp đỡ, hỗ trợ của những người xung quanh khi thật sự cần thiết.
B. Trong giờ kiểm tra đã chép bài của bạn.
C. Không tiếp xúc, giao tiếp với những người xung quanh.
D. Không tự tin giải quyết công việc nếu không có sự giúp đỡ của người khác.
Câu 26: Trong các bạn sau đây bạn nào có tính tự lập?
A. Nhà Nam gần trường mẫu giáo, nên Nam nhận nhiệm vụ đưa đón em đến trường giúp bố mẹ.
B. Khi làm bài tập An chỉ làm những bài dễ, bài khó bạn không làm mà chờ lên lớp hỏi chép bài của các bạn.
C. Gần nhà Lan có một hiệu văn phòng phẩm, nhưng Lan thường nhờ mẹ mua bút thước khi cần thiết.
D. Sáng nào Hoa cũng chờ mẹ gọi thức dậy đi học.
Câu 27: Các em cần làm gì để rèn luyện tính tự lập trong học tập và cuộc sống hằng ngày?
A. Cần chủ động làm việc, tự tin và quyết tâm khi thực hiện hành động.
B. Chỉ làm khi cảm thấy việc đó là có lợi cho bản thân.
C. Chúng ta còn nhỏ chỉ cần nhờ bố mẹ giúp là được.
D. Công việc làm được bao nhiêu thì làm, không xong mai làm tiếp.
Câu 28: Vì sao các bạn học sinh cần rèn luyện tính tự lập ngay khi còn nhỏ?
A. Tự lập giúp chúng ta tự tin, bản lĩnh cá nhân, dễ thành công trong cuộc sống, xứng đáng được người khác tôn trọng.
B. Tự lập giúp chúng ta trở nên xuất xắc trong cái nhìn của bố mẹ.
C. Giúp chúng ta nổi tiếng.
D. Được người khác iu quý và ngưỡng mộ.
Câu 29: Hoạt động nào sau đây thể hiện tính tự lập?
A. Tự giác trong học tập, không để người khác nhắc nhở.
B. Thường xuyên đi học muộn, soạn bài qua loa.
C. Học bài cũ mà  không cần chuẩn bị bài mới.
D. Để học tập tốt, chỉ cần đến lớp nghe thầy cô giảng, không cần ghi bài.
Câu 30: Người có tính tự lập họ sẽ nhận được điều gì?
A. Thành công trong cuộc sống, được mọi người tôn trọng.
B. Sự khó khăn, vất vả, mệt mỏi.
C. Sự vất vả, thiệt thòi cho bản thân.
D. Sự mệt mỏi, chán ngán, khó chịu.

Câu 31: Nhà Hà chỉ cách trường 50 mét nhưng Hà thường xuyên đi học muộn. Khi cô giáo hỏi lí do thì Hà trả lời là do cha mẹ không gọi thức dậy nên Hà ngủ quên. Nhận xét về bạn Hà?
A. Hà là người không có tính tự lập.
B. Hà là người không lễ phép.
C. Hà là người không trung thực.
D. Hà là người thiếu tự tin. 
Câu 32: Bạn Q học lớp 6, bạn chỉ ăn và học, việc nhà thường để cho bố mẹ làm hết, quần áo bố mẹ vẫn giặt cho. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Bạn Q là người ỷ lại.
B. Bạn Q là người ích kỷ.
C. Bạn Q là người tự lập.
D. Bạn Q là người vô ý thức.
Câu 33: Tự nhận thức bản thân là gì?
A. Tự nhận thức bản thân là khả năng hiểu rõ chính xác bản thân, biết mình cần gì, muốn gì, đâu là điểm mạnh, điểm yếu của mình.
B. Tự nhận thức bản thân là biết mình cần gì, muốn gì, đâu là điểm mạnh, điểm suy của mình.
C. Tự nhận thức bản thân là khả năng, năng khiếu hiểu rõ chính xác bản thân.
D. Tự nhận thức bản thân là biết mình cần gì, muốn gì, đâu là điểm mạnh, điểm suy của mình
Câu 34: Người tự nhận thức bản thân sẽ không có biểu hiện?	
A. Luôn tự ti, mặc cảm về năng lực của bản thân.
B. Luôn tin tưởng vào khả năng của bản thân.
C. Chủ động trong mọi việc, dám tự quyết định.
C. Hành động chắc chắn, không hoang mang, dao động.   
Câu 35: Tự nhận thức đúng những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân đối chiếu với các chuẩn mực đạo đức xã hội là việc làm cần thiết để
A. Tự hoàn thiện bản thân. 
B. Sống có đạo đức.
C. Sống hòa nhập.
D. Tự nhận thức đúng về mình.
Câu 36: Điểm quan trọng nhất để tự nhận thức để hoàn thiện bản thân là cần xác định được
A. Điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
B. Vẻ đẹp tâm hồn của bản thân.
C. Khả năng của bản thân.
D. Sức mạnh của bản thân.
II. TỰ LUẬN 
Câu 1. Để trở thành người có tính tự lập thì học sinh cần phải rèn luyện như thế nào? Em hãy nêu một số biểu hiện trái với tự lập trong học tập và trong sinh hoạt hằng ngày.(Mỗi lĩnh vực nêu 02 việc làm).
Câu 2. Tình huống
Phương là một lớp trưởng luôn thẳng thắn, gương mẫu. Trong lớp bạn nào mắc khuyết điểm lần đầu Phương đều nhắc nhở nhẹ nhàng. Bạn nào vi phạm nhiều lần, Phương ghi vào sổ và báo với cô chủ nhiệm để kiểm điểm trong buổi sinh hoạt lớp. Vì vậy một số bạn tỏ ra không đồng tình với Phương và đã đề nghị thay lớp trưởng.
Hỏi:
a. Em hãy nhận xét về việc làm của Phương và một số bạn trong tình huống trên.
b. Chứng kiến một số bạn có ý kiến đề nghị thay đổi lớp trưởng, em sẽ làm gì?
Câu 3. Cho tình huống
Mai và Kiên nhận được kết quả bài kiểm tra môn Toán. Mai rất lo lắng vì kết quả bài kiểm tra thấp nên đã nói với Kiên: “Kiên ơi , mình lo quá, bài kiểm tra điểm thấp thế này thì mẹ mình sẽ rất buồn và thất vọng về mình, mình giấu không nói cho mẹ biết, bạn thấy sao?”. 
Hỏi:
a. Em có đồng ý với việc làm của Mai không? Vì sao? 
b. Nếu là Kiên, em sẽ nói với Mai như thế nào?
Câu 4. Hãy lấy 4 ví dụ về việc bản thân em hoặc bạn em biết tự nhận thức bản thân.
Câu 5. Em hiểu thế nào là tôn trọng sự thật? Hãy nêu một ví dụ thể hiện sự tôn trọng sự thật trong cuộc sống.

Câu 6:  Trong giờ kiểm tra Toán, gặp bài khó, Nam loay hoay mãi vẫn chưa giải được. Thấy sắp hết giờ mà bạn vẫn chưa làm xong bài, Dũng ngồi bên cạnh đưa bài đã giải sẵn cho Nam chép.
a) Em có nhận xét gì về việc làm của Nam và Dũng?
b) Nếu là Nam, em sẽ làm gì? Vì sao?
c) Nếu là Dũng, em sẽ làm gì? Vì sao?

